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Bảng tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNDN trên doanh thu được cập nhật theo quy định đang áp dụng đến 
ngày 26/09/2026. Tỷ lệ GTGT tham chiếu Thông tư 69/2025/TT-BTC; tỷ lệ TNDN tham chiếu Nghị định 
320/2025/NĐ-CP và Thông tư 20/2026/TT-BTC. Các bảng tương ứng tại Thông tư 103/2014/TT-BTC đã 
được thay thế hoặc bãi bỏ một phần.
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ĐIỂM NỔI BẬT

GTGT PHÂN PHỐI HÀNG HÓA

1
% doanh thu
Tỷ lệ tính trực tiếp

TNDN DỊCH VỤ

5
% doanh thu tính thuế
Tỷ lệ chung; một số dịch vụ áp dụng tỷ lệ 
r…

TNDN TIỀN BẢN QUYỀN

10
% doanh thu tính thuế

DỮ LIỆU

Tỷ lệ thuế GTGT trên doanh thu
Số hiệu: 48/2024/QH15; 69/2025/TT-BTC   ·   Ngày hiệu lực: 2025-07-01

Tỷ lệ thuế TNDN trên doanh thu tính thuế
Số hiệu: 320/2025/NĐ-CP   ·   Ngày hiệu lực: 2025-12-15

Hướng dẫn xác định thuế TNDN nhà thầu nước ngoài
Số hiệu: 20/2026/TT-BTC   ·   Ngày hiệu lực: 2026-03-12

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.07
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ
Bộ Tài chính & Tổng cục Thuế — Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân 
nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=175782
Bộ Tài chính — Thông tư 103/2014/TT-BTC
https://vbpq.mof.gov.vn/DKC.FileManagement/FileStorage/File/17757
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Lịch sử hiệu lực Thông tư 103/2014/TT-BTC
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-lichsu.aspx?ItemID=46348
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=216219&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 20/2026/TT-BTC
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=217191&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 69/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=214417&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 320/2025/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=216219&pageid=27160&typegroupid=4
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 320/2025/
NĐ-CP
https://chinhphu.vn/?classid=0&docid=217960&pageid=27160
Bộ Tài chính — Hỏi đáp về tỷ lệ GTGT đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa
https://portal.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/160962
Thư Viện Pháp Luật — Nghị định 320/2025/NĐ-CP — toàn văn và khoản 3 Điều 12
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-320-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-thu-nhap-doanh-nghiep-665051.aspx
Bộ Tài chính; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 20/2026/TT-BTC
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217191&pageid=27160&typegroupid=6data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2
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https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=217191&pageid=27160&typegroupid=6


Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Luật số 48/2024/QH15 của Quốc hội: Luật Thuế giá trị gia tăng
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=212476&pageid=27160
Bộ Tài chính; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 69/2025/TT-BTC
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=214417&pageid=27160
Chính phủ; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 320/2025/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=216219&pageid=27160
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